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Phụ lục 2: 
Nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức các cơ sở giáo dục công lập bậc Tiểu học thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGDĐT ngày    tháng 12 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

1 Trường Tiểu học Long Hải Đặc khu Phú 
Quý 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

2 Trường Tiểu học Lộc Thanh 1 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

3 Trường Tiểu học Nguyễn Công 
Trứ 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  4 Trường Tiểu học Trưng Vương

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
5 Trường Tiểu học Lộc Thanh 2

Phường 1 Bảo 
Lộc

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  6 Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến
1 Giáo viên môn Cơ bản + TPT 

Đội Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
7 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

Phường 2  Bảo 
Lộc

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
8 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
9 Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

10 Trường Tiểu học Phạm Hồng 
Thái

Phường 3 Bảo 
Lộc

3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
11 Trường Tiểu học Thăng Long 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
12 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
13 Trường Tiểu học Lộc Sơn 1 3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
14 Trường Tiểu học Lộc Nga

Phường B'Lao

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
15 Trường Tiểu học Phong Nẫm Phường Bình 

Thuận

3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

16 Trường Tiểu học Phú Tài 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
17 Trường Tiểu học Hàm Thắng 4 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  18 Trường Tiểu học Xuân An

Phường Hàm 
Thắng

2 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

19 Trường Tiểu học Tân An 1 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  20 Trường Tiểu học Tân An 2

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  21 Trường Tiểu học Bình Tân 2

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
22 Trường Tiểu học Bình Tân 3 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
23 Trường Tiểu học Tân Bình

Phường La Gi

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  
3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  24 Trường Tiểu học Mũi Né 1 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  25 Trường Tiểu học Mũi Né 2 2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  26 Trường Tiểu học Mũi Né 3 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
4 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  27 Trường Tiểu học Mũi Né 4 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  28 Trường Tiểu học Hàm Tiến 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  29 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 

1 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  30 Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 
2

Phường Mũi Né

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

31 Trường Tiểu học Phú Trinh 1 Phường Phan 
Thiết 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 

chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  32 Trường Tiểu học Bình Hưng
1 Giáo viên môn Tin học và 

Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  33 Trường Tiểu học Đức Thắng 1

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

34 Trường Tiểu học Phú Trinh 3 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

35 Trường Tiểu học Hưng Long 1 2 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  36 Trường Tiểu học Lạc Đạo
1 Giáo viên môn Tin học và 

Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  37 Trường Tiểu học Hưng Long 2

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  

38 Trường Tiểu học Tuyên Quang

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  39 Trường Tiểu học Đức Thắng 2

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  40 Trường Tiểu học Phú Trinh 2
1 Giáo viên môn Giáo dục thể 

chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  41 Trường Tiểu học Thanh Hải

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

42 Trường Tiểu học Phú Thủy 1

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
43 Trường Tiểu học Phú Hài 1 3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  44 Trường Tiểu học Phú Hài 2
1 Giáo viên môn Giáo dục thể 

chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  
3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  45 Trường Tiểu học Phú Thủy 2

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

46 Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết

Phường Phú 
Thủy

3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
47 Trường Tiểu học Phước Hội 3 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
48 Trường Tiểu học Phước Hội 4 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
49 Trường Tiểu học Phước Lộc 2 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
50 Trường Tiểu học Tân Phước 1 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  51 Trường Tiểu học Tân Phước 3

Phường Phước 
Hội

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  52 Trường Tiểu học Tiến Thành 1 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

53 Trường Tiểu học Tiến Thành 2

Phường Tiến 
Thành

2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  54 Trường Tiểu học Đức Long 11 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
55 Trường Tiểu học Ngô Gia Tự 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
56 Trường Tiểu học Đinh Tiên 

Hoàng 1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

57 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

58 Trường Tiểu học Trần Hưng 
Đạo

Xã Bảo Lâm 1

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
59 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 

chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  
60 Trường Tiểu học B'Đơr

Xã Bảo Lâm 2

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
61 Trường Tiểu học Lộc Thành B 2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
62 Trường Tiểu học Lộc Nam A 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

63 Trường Tiểu học Nguyễn 
Khuyến 1 Giáo viên môn Tin học và 

Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất + TPT Đội Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  64 Trường TH-THCS Vừ A Dính

Xã Bảo Lâm 3

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

65 Trường TH-THCS Bế Văn Đàn 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

66 Trường TH-THCS Lương Thế 
Vinh

Xã Bảo Lâm 4 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  67 Trường Tiểu học Lộc Bảo

5 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

68  Trường TH-THCS Hoàng Hoa 
Thám

Xã Bảo Lâm 5

2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  69 Trường Tiểu học Bảo Thuận Xã Bảo Thuận

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
đặc khu

Số 
lượng Vị trí việc làm Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo

Chức danh
 nghề 

nghiệp/Mã 
số

Ghi chú

70 Trường Tiểu học Đình Lạc 1 Giáo viên môn Tin học Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

71 Trường Tiểu học Phan Rí Thành 
3 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

72 Trường Tiểu học Chợ Lầu 2 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  
73 Trường Tiểu học Chợ Lầu 1 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
74 Tiểu học Phan Rí Thành 1 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
75 Trường Tiểu học Phan Hiệp 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

76 Trường Tiểu học Phan Hòa 2 1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

77 Trường Tiểu học Phan Rí Thành 
2 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  

78 Trường Tiểu học Hòa Thuận

Xã Bắc Bình

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  
79 Trường Tiểu học Tiên Hoàng 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

80 Trường TH-THCS Đồng Nai 
Thượng

Xã Cát Tiên 3 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
81 Trường Tiểu học Lạc Xuân Xã D'Ran 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
82 Trường Tiểu học Lam Sơn 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

83 Trường Tiểu học Trần Quốc 
Toản 1 Giáo viên môn Tin học và 

Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Cơ bản + TPT 
Đội Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  84 Trường Tiểu học  Võ Thị Sáu

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

85 Trường Tiểu học Liên Đầm

Xã Di Linh

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

86 Trường Tiểu học Chu Văn An 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
87 Trường Tiểu học Lăng Tô 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
88 Trường Tiểu học Đạ K'Nàng

Xã Đam Rông 1
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

89 Trường Tiểu học Đạ Long Xã Đam Rông 4 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
90 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Xã Đắk Mil 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

91 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Bé 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

92 Trường Tiểu học Nguyễn Đức 
Cảnh

Xã Đắk Sắk
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
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93 Trường Tiểu học Tân Lâm Xã Đinh Trang 
Thượng 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

94 Trường TH -THCS Đông Giang Xã Đông Giang 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  95 Trường Tiểu học Đồng Kho 1
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

96 Trường Tiểu học Đồng Kho 2

Xã Đồng Kho

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
97 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

98 Trường Tiểu học Trần Phú 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

99 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
100 Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Xã Đức Linh

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
101 Trường Tiểu học Tam Bố 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  102 Trường Tiểu học Phú Hiệp Xã Gia Hiệp

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

103 Trường Tiểu học Hải Ninh 1 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  104 Trường Tiểu học Hải Ninh 2

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  105 Trường Tiểu học Lê Văn Tám

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  

106 Trường Tiểu học Bình An

7 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
107 Trường TH-THCS Phan Điền

Xã Hải Ninh 

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
5 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

108 Trường Tiểu học Mương Mán Xã Hàm Kiệm 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  
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1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
109 Trường Tiểu học Hàm Cường 2 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

110 Trường TH-THCS Hàm Cường

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
111 Trường Tiểu học Tân Xuân 2 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
112 Trường Tiểu học Tân Hà 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 

chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  
113 Trường Tiểu học Tân Xuân 1

Xã Hàm Tân

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  114 Trường TH-THCS Hàm Thạnh Xã Hàm Thạnh 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

115  Trường Tiểu học Hàm Đức 1 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
116 Trường Tiểu học Hàm Đức 2 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
117 Trường Tiều học Sa Ra

Xã Hàm Thuận
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

118 Trường Tiểu học Hàm Minh 2 Xã Hàm Thuận 
Nam 1 Giáo viên môn Cơ bản + TPT 

Đội Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
119 Trường Tiểu học Phú Thạnh Xã Hiệp Thạnh 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

120 Trường Tiểu học Hoà Nam Xã Hòa Bắc 1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

121 Trường Tiểu học Đinh Trang 
Hòa 1 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

122 Trường Tiểu học Hòa Ninh II 1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

123 Trường Tiểu học Hoà Ninh I

Xã  Hòa Ninh

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
124 Trường TH-THCS Hồng Phong 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  125 Trường Tiểu học Hòa Thắng 2 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  126 Trường Tiểu học Hoà Thắng 1

Xã Hòa Thắng

3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
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127 Trường TH-THCS Võ Hữu 3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

128 Trường TH-THCS Trần Quốc 
Tuấn 1 Giáo viên môn Tin học và 

Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

129 Trường Tiểu học Phan Đình 
Phùng

Xã Hoài Đức
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

130 Trường Tiểu học Hồng Liêm 1 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

131 Trường Tiểu học Hồng Sơn 4
Xã Hồng Sơn

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

132 Trường Tiểu học Hồng Thái 1 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

4 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  

133 Trường Tiểu học Hồng Thái 2

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

134 Trường Tiểu học Hồng Thái 3 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

135 Trường Tiểu học Phan Thanh 1 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  136 Trường Tiểu học Phan Thanh 2

Xã Hồng Thái

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
137 Trường Tiểu học Ka Đô 2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
138 Trường Tiểu học Ka Đô 2 Xã Ka Đô 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
139 Trường Tiểu học Liên Hương 2 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

140 Trường Tiểu học Phước Thể 2 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

141 Trường Tiểu học Liên Hương 4 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
142 Trường Tiểu Học Phú Điền

Xã Liên Hương

2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  143 Trường Tiểu học Lương Sơn 1 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  144 Trường Tiểu học Lương Sơn 2
Xã Lương Sơn

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
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1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  145 Trường Tiểu học Lương Sơn 3 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
146 Trường Tiểu học Sông Bình 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

147 Trường Tiểu học Hoàng Văn 
Thụ 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

148 Trường TH&THCS Mê Linh Xã Nam Ban 
Lâm Hà 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

149 Trường Tiểu học Phi Tô Xã Nam Hà 
Lâm Hà 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  150 Trường Tiểu học Lạc Long 

Quân Xã Nam Thành
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

151 Trường Tiểu học Đức Phú 2 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
152 Trường TH - THCS Tà Pứa Xã Nghị Đức 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
153 Trường Tiểu học Chí Công 1 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
154 Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

155 Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 5
Xã Phan Rí Cửa

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

156 Trường TH-THCS Sơn Lâm Xã Phan Sơn 6 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
157 Trường Tiểu học Đa Nung 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
158 Trường Tiểu học R' Lơm 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  159 Trường TH-THCS R'Teng 

Xã Phú Sơn
Lâm Hà

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
160 Trường Tiểu  học Tân Thanh 2 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  161 Trường Tiểu  học Phúc Thọ II

Xã Phúc Thọ 
Lâm Hà

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

162 Trường Tiểu học Quảng Lập 1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

163 Trường Tiểu học Pró
Xã Quảng Lập

2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
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164 Trường Tiểu học Ka Đơn II 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  165 Trường Tiểu học Sông Lũy 2

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
166 Trường Tiểu học Bình Tân 2 5 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Âm nhạc V. 07.03.29  167 Trường Tiểu học Bình Tân 1
1 Giáo viên môn Tin học và 

Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  
168 1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  
169 Trường Tiểu học Sông Lũy 3 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
1 Giáo viên môn Nghệ thuật Mỹ thuật V. 07.03.29  170 Trường TH-THCS Phan Tiến

Xã Sông Lũy 

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
171 Trường Tiểu học Tân Thắng 1 Xã Sơn Mỹ 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
172 Trường Tiểu học Gia Huynh 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
173 Trường Tiểu học Suối Kiết Xã Suối Kiết 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  174 Trường Tiểu học Đà Loan 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
175 Trường Tiểu học Ninh Loan

Xã Tà Hine
1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

176 Trường Tiểu học Chơ Ré Xã Tà Năng 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

177 Trường Tiểu học Đức Thuận 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

178 Trường Tiểu học Gia An 2
Xã Tánh Linh

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
179 Trường Tiểu học Tân Tiến 1 2 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  
180 Trường Tiểu học Tân Tiến 2 3 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

181 Trường Tiểu học Tân Tiến 3 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

182 Trường Tiểu học Tân Hải 1 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

183 Trường Tiểu học Tân Hải 2

Xã Tân Hải

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

184 Trường Tiểu học Tân Hội Xã Tân Hội 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
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Stt Tên trường Xã, phường, 
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185 Trường Tiểu học N'Thôn Hạ 2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
186 Trường Tiểu học Tân Lập 1 Xã Tân Lập 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  187 Trường Tiểu học Tân Phúc 1 Xã Tân Minh 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

188 Trường Tiểu học Tân Thuận 4 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

189 Trường Tiểu học Tân Thành 1 1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

190 Trường Tiểu học Tân Thuận 2

Xã Tân Thành

4 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
191 Trường Tiểu học Phong Phú 1 Xã Tuy Phong 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

1 Giáo viên môn Tin học và 
Công nghệ Tin học/Công nghệ thông tin V. 07.03.29  

2 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  192 Trường Tiểu học Tiến Lợi Xã Tuyên 
Quang

1 Giáo viên môn Giáo dục thể 
chất Giáo dục Thể chất V. 07.03.29  

193 Trường Tiểu học Nguyễn Đình 
Chiểu 1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  

194 Trường Tiểu học Hai Bà Trưng
Xã Trà Tân

1 Giáo viên môn Cơ bản Sư phạm Giáo dục Tiểu học V. 07.03.29  
195 Trương Tiểu học Vĩnh Tiến Xã Vĩnh Hảo 1 Giáo viên môn Tiếng Anh Tiếng Anh V. 07.03.29  

 TỔNG  399     


